
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

   Số:            /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình công tác trọng tâm 

 hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023                 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai  

Chương trình công tác trọng tâm hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ theo  

Kế hoạch đề ra và định kỳ báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp,  

tham mưu Lãnh đạo Sở theo quy định; đồng thời, lấy kết quả hoàn thành  

Kế hoạch để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét khen thưởng  

năm 2023. 

2. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc  

xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo  

đầy đủ nội dung và có sự phân công cụ thể đối với từng cán bộ, công chức,  

viên chức của đơn vị (Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2023). 

3. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo  

kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP(Ng).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                         

 

 

Hoàng Văn Thuần 
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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2023 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SKHCN ngày       tháng 01 năm 2023  

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 
  

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

1 Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1 
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ năm 2023. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

3/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần  

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

Quyết định phê duyệt  

Danh mục nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

năm 2023 

 

1.2 
Hội thảo khoa học và Công nghệ cấp 

cơ sở lần thứ XV. 

Tháng 

8/2023 

Tháng 

9/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần  

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

- Tổ chức Hội thảo; 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện. 

 

1.3 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 

643/KH-UBND ngày 08/11/2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện 

Chương trình khoa học và công nghệ 

phục vụ phát triển sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần               

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

Báo cáo kết quả                 

thực hiện năm 2023 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

1.4 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 

417/KH-UBND ngày 06/8/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về phát triển 

khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế  

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế đến năm 2030. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần  

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

Báo cáo kết quả  

thực hiện năm 2023 
 

1.5 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 

130/KH-UBND ngày 17/3/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-

TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 

(khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần           

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

Báo cáo kết quả                 

thực hiện năm 2023 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

1.6 

Triển khai thực hiện Quyết định số 

1860/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của 

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Đề án 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 53-

KH/TU ngày 21/9/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 

số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban 

Bí thư (khóa XII) tiếp tục thực hiện  

Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư  

về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng 

công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần                 

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

Báo cáo kết quả                 

thực hiện năm 2023 
 

1.7 

Triển khai thực hiện Quyết định số 

1843/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Đề án 

khung nhiệm vụ khoa học công nghệ 

về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn                    

2021 - 2025. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần               

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

Danh mục nhiệm vụ 

được phê duyệt                  

(nếu có) 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

1.8 

Tham mưu ban hành Quyết định  

điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 

của UBND  tỉnh Đắk Nông ban hành 

Quy định quản lý nhà nước việc  

thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

(bổ sung thêm quy định quản lý nhà 

nước việc thực hiện các nhiệm vụ  

khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông). 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần               

- Giám đốc Sở 

Phòng  

Quản lý  

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND huyện, 

thành phố và các 

cá nhân có liên 

quan. 

Quyết định                         

được ban hành 
 

1.9 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm  

Ngày khoa  học  và  công  nghệ   

Việt  Nam (18/5 năm 2023). 

Tháng 

4/2023 

 

Tháng 

5/2023 

 

Ông Đặng Văn Tin                  

- Phó Giám đốc Sở 

Văn phòng  

Sở 

Các Sở, Ban, 

ngành, UBND 

các huyện, thành 

phố và các cá 

nhân có liên 

quan. 

 - Tham mưu UBND 

tỉnh  ban  hành   

Kế hoạch; 

 - Báo cáo kết quả. 

 

1.10 

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 

ngành khoa học và công nghệ 

 

Tháng 

05/2023 

 

Tháng 

07/2023 

 

Ông Hoàng Văn Thuần  

- Giám đốc Sở 

Văn phòng Sở; 

Phòng Quản lý 

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các cá nhân 

có liên quan. 

 - Tổ chức hội nghị; 

 - Báo cáo kết quả   

thực hiện. 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

1.11 
Hội nghị tổng kết ngành khoa học và 

công nghệ 

Tháng 

12/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần  

- Giám đốc Sở 

Văn phòng Sở; 

Phòng Quản lý 

khoa học 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các cá nhân 

có liên quan. 

- Tổ chức hội nghị; 

- Báo cáo kết quả   

thực hiện. 

 

2 Hoạt động thông tin, kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ 

2.1 

Nâng cao chất lượng sản xuất một số 

loại hoa (hoa Ly, hoa Đồng Tiền,  

hoa Cát Tường, hoa lan Hồ Điệp…) 

phục vụ nhu cầu thị trường tỉnh  

Đắk Nông và các tỉnh lân cận.   

Tháng 

3/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Hoàng Văn Thuần               

- Giám đốc Sở 

Trung tâm 

Thông tin, Kỹ 

thuật và Ứng 

dụng khoa học 

công nghệ 

Các cá nhân,  

đơn vị có  

liên quan 

- Xây  dựng, ban hành 

tiêu chuẩn cơ sở sản 

xuất cho từng loại hoa 

phù hợp với điều  kiện  

tại Đắk Nông; 

- Xây dựng Kế hoạch 

sản xuất, kinh doạnh 

các loại hoa đảm bảo 

nhu cầu, thị hiếu của 

khách hàng. 

 

3 Hoạt động quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân   

3.1 

Tổ chức khảo sát, đo, lấy mẫu và xây 

dựng Bản đồ phông phóng xạ  

môi trường, triển khai thực hiện  

Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 

02/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về việc triển khai Kế hoạch ứng phó sự 

cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2023. 

Tháng                   

4/2023 

Tháng                    

9/2023 

Ông Đặng Văn Tin                      

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

Bản đồ phông  

phóng xạ môi trường 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

3.2 

Triển khai Kế hoạch số 431/KH-

UBND về việc triển khai Chiến lược sở 

hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông.  

Tổ chức lớp tập huấn về hoạt động  

sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông triển khai thực 

hiện.  

Tháng 

4/2023 

Tháng 

11/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

 Tổ chức 01 lớp tập 

huấn về sở hữu trí tuệ 
 

3.3 

Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính về 

lĩnh vực: năng lượng nguyên tử, an toàn 

bức xạ và hạt nhân 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

và tổ chức, cá 

nhân khác có liên 

quan 

- Số lượng hồ sơ đăng 

ký  

- Giấy phép, Chứng 

chỉ 

 

 

3.4 

Triển khai thực hiện Quyết định số 

2035/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê 

duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện 

nhiệm vụ quản lý và kiểm soát đối với 

Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản 

phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông giai 

đoạn 2022 - 2025. 

Tháng                 

01/2023 

Tháng                    

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

- Quyết định thành lập 

Đoàn giám sát việc 

quản lý, sử dụng và 

phát triển Chỉ dẫn  

địa lý “Đắk Nông” cho 

sản phẩm hạt tiêu của 

tỉnh Đắk Nông đối với 

các tổ chức, cá nhân. 

- Báo cáo kết quả  

giám sát việc quản lý, 

sử dụng và phát triển 

Chỉ dẫn  

địa lý “Đắk Nông” cho 

sản phẩm hạt tiêu của 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

tỉnh Đắk Nông đối với 

các tổ chức, cá nhân. 

- Dự thảo Văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh 

Đắk Nông qua kết quả 

giám sát việc quản lý, 

sử dụng và phát triển 

Chỉ dẫn  

địa lý “Đắk Nông” cho 

sản phẩm hạt tiêu của 

tỉnh Đắk Nông đối với 

các tổ chức, cá nhân. 

3.5 

Triển khai Quyết định số 3019/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt  Đề 

án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông 

đến năm 2025”  

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

và tổ chức, cá 

nhân khác có liên 

quan 

- Số lượng hồ sơ                  

đăng ký. 

- Kinh phí hỗ trợ 

doanh nghiệp 

 

3.6 

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 

thủ tục tra cứu, đăng ký xác lập quyền 

sở hữu công nghiệp 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

và tổ chức, cá 

nhân khác có liên 

quan 

Số lượng hồ sơ                    

đăng ký 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

3.7 

Triển khai Quyết định 2246/QĐ-UND 

ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh  

Đắk Nông về việc quy định về xét sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  

Tháng 

3/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

 - Thông báo; 

-  - Số lượng sáng kiến. 
 

3.8 

Triển khai Kế hoạch số 651/KH-UBND 

ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh  

Đắk Nông về việc phát triển thị trường 

khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

Báo cáo về việc phát 

triển thị trường khoa 

học công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông năm 

2023. 

 

3.9 

Triển khai Kế hoạch số 592/KH-UBND 

ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh  

Đắk Nông về việc triển khai Chiến lược 

quốc gia về nghiên cứu, triển khai và 

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

Báo cáo việc triển 

khai, ứng dụng Trí tuệ 

nhân tạo trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông năm 

2023. 

 

3.10 

Triển khai Quyết định số 571/QĐ-

UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg 

ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc  phê duyệt Đề án thúc đẩy, 

chuyển giao, làm chủ và phát triền công 

nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

Báo cáo việc triển khai 

Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 

1851/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về 

việc  phê duyệt Đề án 

thúc đẩy, chuyển giao, 

làm chủ và phát triền 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

các ngành, lĩnh vực ưu tiên đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông. 

công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam 

trong các ngành, lĩnh 

vực ưu tiên đến năm 

2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông năm 

2023. 

3.11 

Triển khai Kế hoạch số 120/KH-UBND 

ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh  

Đắk Nông về việc phát triển doanh 

nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Đặng Văn Tin                       

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

Các Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố 

và các phòng, 

đơn vị trực thuộc 

Sở 

Số lượng doanh nghiệp 

khoa học công nghệ 

được thành lập trong 

năm 2023. 

 

4 Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    

4.1 

Triển khai Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về quản lý chất lượng sản 

phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

- Quyết định của 

UBND tỉnh quy định 

quản lý nhà nước về 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông (thay 

thế Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/5/2020); 

- Báo cáo kết quả tình 

hình quản lý nhà nước 

về chất lượng sản 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

phẩm, hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh năm 2023. 

4.2 
Tăng cường quản lý nhà nước về đo 

lường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

6/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân 

liên quan 

Chỉ thị của  

Chủ tịch UBND  

tỉnh Đắk Nông 

 

4.3 

Kiểm tra nhà nước về Tiêu chuẩn,  

Đo lường, Chất lượng đối với các  

sản phẩm, hàng hóa, phương tiện 

đo…và thực hiện nhiệm vụ theo chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP. 

 

 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở. 

- Đăng ký nội dung 

hành động của  

Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc đấu tranh 

chống gian lận thương 

mại, hàng kém chất 

lượng và hàng giả năm 

2023 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông; 

- Tổ chức các đợt kiểm 

tra nhà nước về  

Tiêu chuẩn, Đo lường, 

Chất lượng (03 đợt); 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện năm 2023  

(Báo cáo riêng từng 

đợt và Báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ 

năm 2023 do Ban Chỉ 

đạo 389/ĐP giao). 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

4.4 

Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/3/ 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

11/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Báo cáo kết quả tình 

hình hoạt động xây 

dựng, áp dụng, duy trì 

hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVC ISO 

9001 tại các cơ quan 

quản lý hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. 

 

4.5 

Triển khai Kế hoạch số 181/KH-

UBND ngày 08/04/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về tổng thể thực hiện 

Chương trình nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-

2030. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Các phòng, đơn 

vị thuộc sở; các 

Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thanh 

phố; các tổ chức, 

cá nhân liên 

quan. 

Báo cáo kết quả               

thực hiện năm 2023. 
 

4.6 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 

434/KH-UBND ngày 14/8/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện  

Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 

19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và 

quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

Các phòng, đơn 

vị thuộc sở; Các 

Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thanh 

phố, các tổ chức, 

cá nhân liên quan 

Báo cáo kết quả                 

thực hiện năm 2023 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

4.7 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 

450/KH-UBND ngày 26/8/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện  

Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 

10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới 

hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 

đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

12/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Các phòng, đơn 

vị thuộc sở; Các 

Sở, ngành, 

UBND các 

huyện, thanh 

phố, các tổ chức, 

cá nhân liên quan 

Báo cáo kết quả                

thực hiện năm 2023 
 

4.8 

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm  

Ngày Đo lường Việt Nam (20/01 năm 

2023) 

Tháng 

01/2023 

Tháng 

01/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Văn phòng Sở 
- Kế hoạch thực hiện; 

- Kết quả thực hiện. 
 

4.9 
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày  

Tiêu chuẩn thế giới (14/10 năm 2023) 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

10/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                          

- Phó Giám đốc Sở 

Phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn  

Đo lường  

Chất lượng 

Văn phòng Sở 
- Kế hoạch thực hiện; 

- Kết quả thực hiện. 
 

5 Hoạt động thanh tra 

5.1 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong quá trình tổ chức 

triển khai, thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ "Điều tra phân bố, 

xây dựng mô hình nhân giống, trồng 

thử nghiệm cây mật nhân tại Đắk Nông 

và nghiên cứu chế phẩm phối hợp giữa 

 

Tháng 

02/2023 

 

Tháng 

5/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                         

- Phó Giám đốc Sở 

Thanh tra  

Sở 

- Văn phòng Sở;  

- Phòng Quản lý 

khoa học. 

 

- Quyết định thành lập 

Đoàn Thanh tra; 

- Kế hoạch tiến hành 

thanh tra; 

- Biên bản thanh tra; 

biên bản VPHC/Quyết 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

mật nhân và sâm cau" do Trường  

Đại học Bình Dương chủ trì thực hiện, 

Ông Lê Văn Huấn làm Chủ nhiệm 

nhiệm vụ. 

định xử phạt VPHC 

(nếu có); 

- Báo cáo kết quả 

thanh tra; 

- Kết luận thanh tra. 

5.2 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong quá trình tổ chức 

triển khai, thực hiện nhiệm vụ  khoa 

học và công nghệ "Nghiên cứu tạo sản 

phẩm hỗ trợ giảm cân từ hạt cà phê 

xanh và phụ phẩm của quá trình chế 

biến cà phê, nâng cao giá trị kinh tế 

tăng thu nhập trong sản xuất cà phê ở 

tỉnh Đắk Nông" do Trung tâm Nghiên 

cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc 

Viên Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam chủ trì thực hiện, Ông Lê 

Ngọc Hùng làm chủ nhiệm nhiệm vụ. 

 

Tháng 

5/2023 

 

Tháng 

9/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                         

- Phó Giám đốc Sở 
Thanh tra Sở 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Quản lý 

khoa học. 

 

- Quyết định thành lập 

Đoàn thanh tra; 

- Kế hoạch tiến hành 

thanh tra; 

- Biên bản thanh tra; 

- Biên bản 

VPHC/Quyết định xử 

phạt VPHC (nếu có); 

- Báo cáo kết quả 

thanh tra; 

- Kết luận thanh tra. 

 

5.3 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về Đo lường, Năng lượng 

nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân 

sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong  

y tế và các thiết bị bức xạ,  

nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh  

Đắk Nông. 

Tháng 

5/2023 

 

Tháng 

8/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                         

- Phó Giám đốc Sở 

Thanh tra  

Sở 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và  

Sở hữu trí tuệ 

- Quyết định thành lập 

Đoàn thanh tra; 

- Kế hoạch tiến hành 

thanh tra; 

- Biên bản thanh tra; 

biên bản VPHC/Quyết 

định xử phạt VPHC 

(nếu có); 

- Báo cáo kết quả 

thanh tra; 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời  

gian  

hoàn 

thành 

Tổ chức thực hiện 
Kết quả, sản phẩm 

yêu cầu 

Ghi 

chú Chỉ đạo 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

 phối hợp 

- Kết luận thanh tra 

5.4 

Thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng trong hoạt động kinh doanh 

xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong, 

khí dầu mỏ dạng hoá lỏng (LPG) trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 

Tháng 

3/2023 

 

Tháng 

12/2023 

Ông Lưu Văn Đặng                         

- Phó Giám đốc Sở 
Thanh tra Sở 

Phòng Quản lý 

TCĐLCL  

- Quyết định thành lập 

Đoàn thanh tra; 

- Kế hoạch tiến hành 

thanh tra; 

- Biên bản thanh tra; 

- Biên bản 

VPHC/Quyết định xử 

phạt VPHC (nếu có); 

- Báo cáo kết quả 

thanh tra; 

- Kết luận thanh tra. 

 

      * Tổng cộng: 36 nhiệm vụ, thuộc 05 lĩnh vực hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
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